
THỜI KHÓA BIỂU  
MÔN GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG - KHỐI 12 

(BUỔI CHIỀU) 
 

 
 

12A1 

TIẾT Ngày 21/04/2026 Ngày 22/04/2026 Ngày 23/04/2026 

1 CHỦ ĐỀ 03-T.Út CHỦ ĐỀ 02-T.Kham CHỦ ĐỀ 01 –C.Ngân 

2 CHỦ ĐỀ 03-T.Út CHỦ ĐỀ 02-T.Kham CHỦ ĐỀ 01 –C.Ngân 

3 CHỦ ĐỀ 03-T.Út CHỦ ĐỀ 02-T.Kham CHỦ ĐỀ 01 –C.Ngân 

4 CHỦ ĐỀ 03-T.Út CHỦ ĐỀ 02-T.Kham CHỦ ĐỀ 01 –C.Ngân 

 

 
 

12A2 

TIẾT Ngày 21/04/2026 Ngày 22/04/2026 Ngày 23/04/2026 

1 CHỦ ĐỀ 01- T.Phong CHỦ ĐỀ 02-C.Yến CHỦ ĐỀ 03-T.Út 

2 CHỦ ĐỀ 01- T.Phong CHỦ ĐỀ 02-C.Yến CHỦ ĐỀ 03-T.Út 

3 CHỦ ĐỀ 01- T.Phong CHỦ ĐỀ 02-C.Yến CHỦ ĐỀ 03-T.Út 

4 CHỦ ĐỀ 01- T.Phong CHỦ ĐỀ 02-C.Yến CHỦ ĐỀ 03-T.Út 

 

12A3 

TIẾT Ngày 21/04/2026 Ngày 22/04/2026 Ngày 23/04/2026 

1 CHỦ ĐỀ 02-T.Kham CHỦ ĐỀ 03-T.Út CHỦ ĐỀ 01 –C.Ngân 

2 CHỦ ĐỀ 02-T.Kham CHỦ ĐỀ 03-T.Út CHỦ ĐỀ 01 –C.Ngân 

3 CHỦ ĐỀ 02-T.Kham CHỦ ĐỀ 03-T.Út CHỦ ĐỀ 01 –C.Ngân 

4 CHỦ ĐỀ 02-T.Kham CHỦ ĐỀ 03-T.Út CHỦ ĐỀ 01 –C.Ngân 

 

 
 

12B1 

TIẾT Ngày 24/04/2026 Ngày 25/04/2026 Ngày 28/04/2026 

1 CHỦ ĐỀ 02-C.Yến CHỦ ĐỀ 03-T.Út CHỦ ĐỀ 01- C. Vẹn 

2 CHỦ ĐỀ 02-C.Yến CHỦ ĐỀ 03-T.Út CHỦ ĐỀ 01- C. Vẹn 

3 CHỦ ĐỀ 02-C.Yến CHỦ ĐỀ 03-T.Út CHỦ ĐỀ 01- C. Vẹn 

4 CHỦ ĐỀ 02-C.Yến CHỦ ĐỀ 03-T.Út CHỦ ĐỀ 01- C. Vẹn 

 

 
 

12B2 

TIẾT Ngày 24/04/2026 Ngày 25/04/2026 Ngày 28/04/2026 

1 CHỦ ĐỀ 02-T.Kham CHỦ ĐỀ 01- T.Phong CHỦ ĐỀ 03-T.Út 

2 CHỦ ĐỀ 02-T.Kham CHỦ ĐỀ 01- T.Phong CHỦ ĐỀ 03-T.Út 

3 CHỦ ĐỀ 02-T.Kham CHỦ ĐỀ 01- T.Phong CHỦ ĐỀ 03-T.Út 

4 CHỦ ĐỀ 02-T.Kham CHỦ ĐỀ 01- T.Phong CHỦ ĐỀ 03-T.Út 

 

 
 

12D1 

TIẾT Ngày 24/04/2026 Ngày 25/04/2026 Ngày 28/04/2026 

1 CHỦ ĐỀ 03-T.Út CHỦ ĐỀ 01 – C. Vẹn CHỦ ĐỀ 02-C.Yến 

2 CHỦ ĐỀ 03-T.Út CHỦ ĐỀ 01 – C. Vẹn CHỦ ĐỀ 02-C.Yến 

3 CHỦ ĐỀ 03-T.Út CHỦ ĐỀ 01 – C. Vẹn CHỦ ĐỀ 02-C.Yến 

4 CHỦ ĐỀ 03-T.Út CHỦ ĐỀ 01 – C. Vẹn CHỦ ĐỀ 02-C.Yến 

*. Ghi chú: 
Tiết 1: Từ 13 giờ 45 phút đến 14 giờ 30 phút. 
Tiết 2: Từ 14 giờ 35 phút đến 15 giờ 20 phút. 
Giải lao: 20 phút. 
Tiết 3: Từ 15 giờ 40 phút đến 16 giờ 25 phút. 
Tiết 4: Từ 16 giờ 30 phút đến 17 giờ 15 phút. 


